
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN HỒNG BÀNG
TRƯỜNG MẦM NON ÁNH DƯƠNG XANH

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ LỚP 5 TUỔI
CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN

Thời gian thực hiện: 3 tuần (từ ngày 30/09/2024 đến 18/10/2024)
               
               Giáo viên:  Phạm Thị Hương 
                                  Lê Thùy Trang

NĂM HỌC: 2024 - 2025
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II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH

Tên chủ đề nhánh Số tuần 
thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách

Ghi chú về 
sự điều 

chỉnh (nếu 
có)

Sự kì diệu của các giác quan 1 Từ 30/9 – 4/10/2024 Lê Thùy Trang

Tôi cần gì để lớn lên và khỏe 
mạnh 1 Từ 7/10- 11/10/2024 Phạm Thị Hương

An toàn cho bé 1 Từ 14/10- 18/10/2024 Lê Thùy Trang
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III.  CHUẨN BỊ
Sự kì diệu của các giác 

quan
Tôi cần gì để lớn lên và 

khỏe mạnh An toàn cho bé

Giáo viên

- Trang trí lớp theo chủ đề 
“Tôi là ai”
- Tuyên truyền nội dung và 
mạng hoạt động của chủ đề
- Thông báo một số quy 
định về chủ điểm
- chuẩn bị nguyên học liệu, 
sưu tầm tranh ảnh về các 
hoạt động của trẻ, các trạng 
thái cảm xúc.các loại hột hạt 
chai lọ, sách báo cũ, hồ dán, 
đất nặn,  
- Bố trí sắp xếp lớp học phù 
hợp với chủ đề.
- Tạo môi trường hoạt động 
dưới dạng mở.
- Tranh ảnh về đồ dùng đồ 
chơi trong và ngoài lớp học
- Lựa chọn bài hát, bài thơ 
câu chuyện, phù hợp với 
chủ điểm.

- Trang trí lớp theo chủ đề 
“tôi cần gì để lớn lên và 
khoẻ mạnh”
- Tuyên truyền nội dung và 
mạng hoạt động của chủ đề
- chuẩn bị nguyên học liệu, 
sưu tầm tranh ảnh về các 
hoạt động của trẻ, các trạng 
thái cảm xúc.các loại hột hạt 
chai lọ, sách báo cũ, hồ dán, 
đất nặn,  
- Bố trí sắp xếp lớp học phù 
hợp với chủ đề.
- Tạo môi trường hoạt động 
dưới dạng mở.
- Tranh ảnh về đồ dùng đồ 
chơi trong và ngoài lớp học
- Lựa chọn bài hát, bài thơ 
câu chuyện, phù hợp với chủ 
điểm.

- Trang trí lớp theo chủ đề “an 
toàn cho bé”
- Tuyên truyền nội dung và 
mạng hoạt động của chủ đề
- chuẩn bị nguyên học liệu, sưu 
tầm tranh ảnh về các hoạt động 
của trẻ, các trạng thái cảm 
xúc.các loại hột hạt chai lọ, 
sách báo cũ, hồ dán, đất nặn,  
- Bố trí sắp xếp lớp học phù 
hợp với chủ đề.
- Tạo môi trường hoạt động 
dưới dạng mở.
- Tranh ảnh về đồ dùng đồ chơi 
trong và ngoài lớp học
- Lựa chọn bài hát, bài thơ câu 
chuyện, phù hợp với chủ điểm.

Nhà trường Nhạc các bài hát về chủ đề
- Bổ sung các nguyên vật 
liệu, giấy màu, keo dán, sáp 
màu, bìa cứng, giấy toki, 
giấy a4, băng dính 2 mặt.
- Bổ sung các tranh ảnh về 
chủ đề

Nhạc các bài hát về chủ đề
- Bổ sung các nguyên vật 
liệu, giấy màu, keo dán, sáp 
màu, bìa cứng, giấy toki, 
giấy a4, băng dính 2 mặt.
- Bổ sung các tranh ảnh về 
cơ thể trẻ 

Nhạc các bài hát về chủ đề
- Bổ sung các nguyên vật liệu, 
giấy màu, keo dán, sáp màu, 
bìa cứng, giấy toki, giấy a4, 
băng dính 2 mặt.
- Bổ sung các tranh ảnh về một 
số dinh dưỡng cho trẻ 
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Phụ huynh - Trò chuyện trao đổi với trẻ 
về một số đồ dùng đồ chơi 
trường lớp bé
- Cho trẻ xem các hình ảnh 
về trường mầm non của bé, 
đồ chơi xung quanh trường 
bé
- Ủng hộ nhà trường các 
nguyên vật liệu liên quan 
đến chủ điểm như: sách báo 
cũ, chai lọ nhựa, lịch….

- Trò chuyện trao đổi với trẻ 
về một số đồ dùng đồ chơi 
trường lớp bé
- Cho trẻ xem các hình ảnh 
về trường mầm non của bé, 
đồ chơi xung quanh trường 
bé
- Ủng hộ nhà trường các 
nguyên vật liệu liên quan 
đến chủ điểm như: sách báo 
cũ, chai lọ nhựa, lịch….

- Trò chuyện trao đổi với trẻ về 
một số đồ dùng đồ chơi trường 
lớp bé
- Cho trẻ xem các hình ảnh về 
trường mầm non của bé, đồ 
chơi xung quanh trường bé
- Ủng hộ nhà trường các 
nguyên vật liệu liên quan đến 
chủ điểm như: sách báo cũ, 
chai lọ nhựa, lịch….

Trẻ - Trẻ mạnh dạn tự tin tham 
gia vào các hoạt động .
- Vẽ, tô màu, làm đồ 
dùng,đồ chơi 
- Tranh chuyện, tranh vẽ 
- Cùng cô giáo tạo môi 
trường hoạt động
- Sưu tầm tranh ảnh nguyên 
vật liệu liên quan đến chủ 
đề “tôi là ai”

- Có kiến thức cơ bản về chủ 
điểm nhánh
- Trẻ mạnh dạn tự tin tham 
gia vào các hoạt động .
- Vẽ, tô màu, làm đồ dùng đồ 
chơi về chủ điểm
- Tranh ảnh  về sức khỏe của 
trẻ
- Cùng cô giáo tạo môi 
trường hoạt động
- Sưu tầm tranh ảnh nguyên 
vật liệu liên quan đến chủ đề 
“Tôi cần gì để lớn lên và 
khỏe mạnh” 

-  Có kiến thức cơ bản về hoạt 
động chơi học cùng cô và các 
bạn...
- Nắm bắt được kiến thức cô 
cung cấp.
- Tranh chuyện, tranh vẽ về 
việc an toàn cho trẻ
- Tranh ảnh sở thích, ảnh của 
trẻ.
- Cùng cô giáo tạo môi trường 
hoạt động
- Sưu tầm tranh ảnh nguyên vật 
liệu liên quan đến chủ đề “an 
toàn cho trẻ”
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IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ
Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt 

động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

1 Đón trẻ

- Cô đón trẻ vui vẻ, nhẹ nhàng, nhắc trẻ chào cô giáo, bố(mẹ) lễ phép, trẻ cất đồ dùng cá nhân 
ngăn nắp, đúng nơi quy định. Cô trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe và tâm trạng của 
trẻ. Cô tổ chức cho trẻ ăn sáng.
- Trò chuyện, xem tranh ảnh về một số bộ phận trên cơ thể bé, bé cần ăn gì để lớn lên và khỏe 
mạnh
- Hoạt động tự chọn: Trẻ chọn đồ chơi góc chơi mà trẻ thích, trẻ trò chuyện trao đổi với các bạn, 
nghe một số bài hát về chủ điểm mầm non

2 Thể dục 
sáng

1. Khởi động 
- Cô cho trẻ  đi vòng tròn đi các kiểu đi theo hiệu lệnh của cô ,sau đó chuyển đội hình về 4 hàng 
ngang  tâp bài tập TDS.
2. Trọng động
+ Hô hấp 4:Thổi nơ
+ Tay:  Đưa hai tay ra trước, lên cao
+ Bụng, lườn: dơ hai tay lên cao nghiêng người sang hai bên
+ Chân: lần lượt từng chân co cao đầu gối 
+ Bật: Bật chụm tách chân                 
*TCVĐ: lộn cầu vồng
3.Hồi tĩnh
- Cho trẻ đi nhẹ nhàng quanh sân tập.

Nhánh 
1

Ngày 
30/9/2024

PTTC
Đi thay đổi 

hướng theo hiệu 
lệnh

 (4 lần)

Ngày 
1/10/2024

PTNT
Sự kì diệu của 
các giác quan 

Ngày 
2/10/2024

PTTM
Dạy bài hát 
"Thằng tí 

sún"

Ngày 
3/10/2024
PTNN

Dạy thơ: “An 
toàn cho bé”

Ngày 
4/10/2024

PTTM
Làm mặt nạ 

khuôn mặt cảm 
xúc

Hoạt 

Nhánh 
2

Ngày 
7/10/2024

PTTC
Đập và bắt 

Ngày 
8/10/2024

PTNT
Xác định vị trí 

Ngày 
9/10/2024

PTTM
Vẽ bạn trai bạn 

Ngày 
10/10/2024

PTNN
Nghe hiểu 

Ngày
 11/10/2024
PTTCKNXH

Dạy trẻ làm 
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bóng tại chỗ của đồ vật 
(phía trước- 

phía sau, phía 
trên - phía 

dưới) so với 
bạn khác

gái truyện"Câu 
chuyện của tay 

trái và tay 
phải"

món cơm cuộn
(EDP)

3 động 
học

Nhánh 
3

Ngày 
14/10/2024

PTNN
Bò bằng bàn 

tay và bàn chân

Ngày 
15/10/2024

PTNT
Khám phá đôi 

bàn tay

Ngày 
16/10/2024

PTNN
Nhận dạng và 
phát âm nhóm 
chữ cái a,ă,â

Ngày
17/10/2024

PTTM
Dạy vận động 
minh họa bài 

hát “Đường và 
chân”

Ngày 
18/10/2024

PTTCKNXH
Bảo vệ bản thân

Nhánh 
1

Ngày 
30/9/2024

Quan sát: Trò 
chuyện các 
nghệ sĩ xiếc đi 
trên dây
- TCVĐ: Mèo 

đuổi chuột
- Chơi tự do ở 

Ngày 
1/10/2024

Quan sát: Trò 
chuyện các 
VĐV ném xa
- TCVĐ: Cướp 

cờ
- Chơi tự do 

Ngày 
2/10/2024

Quan sát: Trò 
chuyện các bạn 
nhỏ bật nhảy 
vào vòng
- TCVĐ: Đi 

cầu đi quán
- Chơi tự do ở 

Ngày 
3/10/2024

Quan sát: Trò 
chuyện nhảy lò 
cò
- TCVĐ:Gánh 

gánh gồng 
gồng

- Chơi tự do ở 

Ngày
 4/10/2024

Quan sát:Trò 
chuyện về cô 
giáo và mẹ 
- TCVĐ: Đánh 

cầu vợt
- Chơi tự do ở 

4

Hoạt 
động 
ngoài 
trời

Nhánh 
2

Ngày 
7/10/2024

Quan sát:Trò 
chuyện về công 
việc của cô 
giáo
- TCVĐ: Cướp 

cờ
- Chơi tự do 

Ngày 
8/10/2024

Quan sát:Trò 
chuyện về cách 
nhảy lò cò 
được lâu nhất
- TCVĐ:Đi cầu 

đi quán
- Chơi tự do 

với cát và 
nước

Ngày 
9/10/2024

Quan sát: Trò 
chuyện về cách 
cầm túi cát để 
ném
- TCVĐ: Gánh 

gánh gồng 
gồng

- Chơi tự do 

Ngày 
10/10/2024

Quan sát: Trò 
chuyện về cách 
đi trên dây
- TCVĐ: Mèo 

đuổi chuột
- Chơi tự do 

Ngày
11/10/2024

Quan sát: Trò 
chuyện cách bật 
nhảy
- TCVĐ: Đánh 

cầu vợt
- Chơi tự do 
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Nhánh 
3

Ngày 
14/10/2024

Múa hát trưng 
bầy sản phẩm 
bé làm chào 
mừng ngày
- Chơi tự do 

Ngày 
15/10/2024

Quan sát:Trò 
chuyện về công 
việc của mẹ 
- TCVĐ: Đánh 

cầu vợt
- Chơi tự do 

Ngày 
16/10/2024

Quan sát: Trò 
chuyệnvề cách 
thi đua bật 
nhảy
- TCVĐ: Đi 

cầu đi quán
- Chơi tự do 

Ngày 
17/10/2024

Quan sát:Trò 
chuyện về cách 
đứng đúng vị 
trí thi đua nhảy 
lò cò
- TCVĐ:Cướp 

cờ
- Chơi tự do 

Ngày 
18/10/2024

Quan sát: Trò 
chuyện các 
VĐV  đẩy tạ

TCVĐ: Mèo 
đuổi chuột
- Chơi tự do sân 

5 Vệ sinh, 
ăn, ngủ

- Trẻ tự lau mặt, lau tay, chùi mũi bằng giấy mềm.
- Trẻ chủ động làm một số công việc đơn giản hàng ngày.
- Trẻ biết rửa tay trước và sau khi ăn xong.
- Tiết kiệm điện, nước. Không đùa nghịch nước trong giờ làm vệ sinh.
- Trẻ biết tự xúc ăn, ăn sạch sẽ, không rơi vãi....
- Quan tâm giúp đỡ cô giáo.

Nhánh 
1

-  Trò chơi: " 
Làm xiếc đi 
trên dây"

Ô kĩ năng rửa 
tay bằng xà 
phòng

TC: Sắp xếp quy 
trình rửa tay

Trò chuyện về 
một số đồ vật 
gây nguy hiểm

- TC: Trang trí 
trang phục

Nhánh 
2

- Xem vi deo 
cách xúc 
miệng nước 
muối

Trò chơi: 
Ném xa 
bằng 2 tay

- Kể chuyện 
theo tranh về 
CĐ Bản thân

Tên hoạt động: 
TC: Chọn hành 
vi đúng sai khi 
xúc miệng 
nước muối

Tên hoạt động: 
TC: Tạo ra các 
con vật từ hình 
bàn tay6

Hoạt 
động 
chiều

Nhánh 
3

- Trò chơi: " 
Làm xiếc đi 
trên dây"

Xem tranh ảnh 
và trò chuyện 
về tình huống 
nhường nhịn, 
giúp đỡ bạn

- Trò chơi: Ném 
xa bằng 2 tay

- Trò chơi: Bật 
liên tục qua 7 
vòng

Cất gối và chiếu 
gọn gàng

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT
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Phân phối vào 
nhánhstt Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò 

chơi trong góc chơi Chuẩn bị 
N1 N2 N3

1 Góc thiên nhiên -  Trẻ biết chăm sóc 
cây, phát hiện điều mới 
lạ ở cây.
 - Rèn kĩ năng chơi 
trong góc: nhặt lá sâu, lá 
vàng, tưới cây, nhổ cỏ,..
- Thu gọn đồ dùng  sau 
khi chơi.

+ Góc thiên nhiên 
lớp 5 tuổi
- Ngắt lá và- Chăm 
sóc vườn hoa, vườn 
cây của lớp.
- Lau lá cây.
- Tưới cây.
- Lau chậu cây.

- Dụng cụ chăm 
sóc cây.
- Một số cây 

trồng.
- Hạt giống

x x x

Nấu 
ăn

+ Bếp ăn nhà bé
- Món ngon mỗi 
ngày ở nhà
- Các bạn cùng nhau 
chuẩn bị những món 
ăn
- Cùng phụ giúp các 
bạn nấu cơm chuẩn 
bị mâm cơm của cả 
lớp

- Một số đồ dùng 
dụng cụ để chế 
biến món ăn.
- Đồ dùng dụng cụ 
nhà bếp.
- Thực phẩm.
- Một số thực 
phẩm, rau, củ, 
quả.
- Một số tranh 
hình ảnh hướng 
dẫn quy trình chế 
biến một số món 
ăn.

x2 Góc phân vai - Trẻ biết tự thỏa thuận 
nhận vai chơi, làm một 
số công việc đúng vai 
chơi củả mình, biết chế 
biến một số món ăn với 
một số thực phẩm, rau 
củ quả.
 - Rèn kĩ năng thao 
tác,đoàn kết trong khi 
chơi.
- Biết thu dọn đồ dùng 
sau khi chơi

+ Món ngon mẹ 
nấu
- Trẻ chơi trong góc 
theo ý thích riêng 
của trẻ .
-Trẻ thảo luận chọn 
vai chơi,cùng nhau 

- Một số đồ dùng 
dụng cụ để chế 
biến món ăn.
- Đồ dùng dụng cụ 
nhà bếp.
-Thực phẩm.
- Một số thực 

x
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chơi . 
- Trẻ cùng nhau thỏa 
thuận phân công 
công việc  cho các 
thành viên trong 
nhóm có sự gợi ý 
của cô.
- Gợi ý cách chế 
biến một số món ăn 
đơn giản
- Cô bao quát gợi ý 
hướng dẫn trẻ chơi., 
giao tiếp trong khi 
chơi.

phẩm rau, củ, quả.
- Một số tranh 
hình ảnh hướng 
dẫn quy trình chế 
biến một số món 
ăn.

+ Giờ ăn của nhà 
bé
- Mẹ chuẩn bị thực 
phẩm, rau củ chế 
biến những món ăn 
cho con
- giờ ăn chào mời 
ông, bà, bố, mẹ trước 
khi ăn 
- Ăn xong bưng bê 
đồ ăn, lau dọn bàn 
ghế.

- Một số đồ dùng 
dụng cụ để chế 
biến món ăn.
- Đồ dùng dụng cụ 
nhà bếp.
- Một số thực 
phẩm: rau, củ, 
quả, tôm, cua, cá,  
thịt, trứng, gà,..
- Một số tranh 
hình ảnh hướng 
dẫn quy trình chế 
biến một số món 
ăn.

x

- Trẻ biết công việc của 
bác sỹ, y tá và thể hiện 
vai chơi của mình. Biết 
giao tiếp giữa bác sỹ 
bệnh nhân trong khi 

Bác 
sỹ

+ Phòng khám đa 
khoa
 - Chăm sóc cho các 
bạn bị mệt
- Hướng dẫn bệnh 

- Sổ khám bệnh
- Trang phục bác 
sĩ
- Thuốc các loại

x x x
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chơi.
- Rèn cách sử dụng một 
số đồ dùng của bác sỹ 
khi khám bệnh cho bênh 
nhân.
- Biết thu dọn đồ dùng 
sau khi chơi.

nhân, rửa tay bằng 
xà phòng, xúc miệng 
nước muối...
- Kê đơn thuốc cho 
hạ sốt, đau bụng cho 
các bạn
- Cấp phát thuốc.

- Bút
- Dụng cụ khám 
bệnh

+ Cửa hàng bán đồ 
dùng cá nhân của 
bé
- Bày đồ dùng cần 
bán ngọn gàng, sạch 
sẽ....
- Bán quần, áo, mũ, 
nóm, cặp, sách, nơ 
buộc tóc....
- Một số thực phẩm. 
Tôm, cua, cá, rau, 
của quả...

- Một số sản phẩm 
do cô và trẻ cùng 
tạo ra (quần, áo, 
mũ, nóm, cặp, 
sách, nơ buộc 
tóc.....)
 - Tôm, thịt cua, 
cá,..
- Rau, củ, quả

x- Trẻ biết giao tiếp giữa 
người bán và người mua 
. Biết chào mời , giới 
thiệu mặt hàng, đóng 
gói hàng, thanh toán 
tiền,  cảm ơn khách 
hàng
- Rèn kĩ năng bày các 
mặt hàng, giới thiệu 
từng mặt hàng . Kĩ năng 
giao tiếp có lễ giáo với 
khách hàng.
-  Trẻ biết cất gọn gàng 
hàng hóa đúng nơi quy 
định.

Bán 
hàng

+ Cửa hàng bán 
một số đồ chơi của 
bé
- Trẻ mời khách, giới 
thiệu mặt hàng.
- Bán một số đồ chơi 
của bé (búp bê, đồ 
chơi, xe máy, xe ô 
tô, siêu nhân....)
- Bán một số thực 
phẩm(tôm, cua, cá, 
rau, củ...)

- Một số đồ chơi 
của bé do cô và trẻ 
cùng tạo ra (búp 
bê, xe ô tô, xe 
máy, siêu 
nhân...…)
- Tôm, thịt cua, 
cá,..
- Rau, củ, quả

x
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+ Cửa hàng bán 
thực phẩm dinh 
dưỡng cho trẻ
- Trẻ đăng kí góc 
chơi.
- Trẻ mời khách, giới 
thiệu mặt hàng.
- Cửa hàng bán một 
số thực phẩm dinh 
dưỡng (cá, thịt, tôm, 
rau, củ, quả.....)

- Một số thực 
phẩm do cô và trẻ 
cùng tạo ra: tôm, 
thịt cua, cá, rau, 
củ, quả

x

3 Góc học tập - Trẻ biết chơi đúng 
luật. Trẻ nhận biết số 6.
. Bết ôn luyện các chữ 
cái :o, ô, ơ, a, ă, â, e, 
ê,u,ư..
- Rèn kĩ năng quan sát 
và tư duy nhanh nhẹn 
cho trẻ.
- Biết thu dọn đồ dùng 
sau khi chơi.

+ Sự kì diệu của các 
giác quan
- Tên bé, tuổi ( Tô 
chữ, ghép chữ tên 
bé, tuổi.  Sao chép 
địa chỉ gia đình. Kể 
về tên bé, tuổi, gia 
đình bé....)
- Tương phản
-Thi xem ai xếp 
nhanh, xếp hình thẻ 
chữ bằng que kem
- Chơi tìm chữ cái 
trong bài thơ, tô chữ 
cái, kí hiệu...
- Tìm số lượng 
tương ứng

- Một số hình 
ảnh, tranh lô tô 
về cách chăm 
sóc bản thân bé

- Lô tô tương phản
- Tranh que dời

- Bài thơ gạch 
chân chữ cái

x
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+ Bé cần làm gì để 
khoẻ mạnh và lớn 
lên
- Tìm hiểu về các bộ 
phận, giác quan trên 
cơ thể bé
- Tìm que tính đúng 
với số trên lọ
- Ghép tranh que
- Gắn chấm tròn 
tương ứng với số.
- Cắt và dán chữ cái.

- Một số hình 
ảnh về các bộ 
phận, giác 
quan trên cơ 
thể bé

- Tranh que dời
- Chấm tròn
- Kéo, keo, chữ 
cái có trong bài 
thơ

x

+ An toàn cho bé
- Gắn chấm tròn 
tương ứng với số.
- Ghép đôi tương 
ứng.
- Đếm, gắn chấm 
tròn và gắn số tương 
ứng với chấm tròn.
- Chơi với một số 
hình khối
- Gạch chân chữ cái: 
“o, ô, ơ, a, ă, â”
- Chơi tạo chữ cái từ 
bảng chun.
- Cắt và dán chữ cái 
- Cắt và dán số
- Vẽ thêm cho đủ số 
lượng .

- Tranh ảnh về 
một số hoạt động, 
thực phẩm dinh 
dưỡng giúp trẻ lớn 
nhanh
- Các hình học
- Chấm tròn
- Que tính
- Sỏi
- Chữ cái ghép rời
- Súc sắc, bảng 
chơi
- Bài thơ có chữ 
cái , bút chì
- Bảng, chun
- Kéo, keo, bài thơ 
có chữ cái
- Bài tập có chứa 
các chữ số.

x

4 Góc truyện - Biết kể chuyện sáng 
tạo làm tranh ảnh, 

+ Kể chuyện về các 
giác quan của trẻ

x
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album.
- Rèn kĩ năng lật dở 
sách.
- Biết thu dọn đồ dùng 
sau khi chơi.

- Kể chuyện sáng tạo 
về tên bé, số tuổi....
- Đọc các loại sách 
truyện, album khác 
nhau theo ý thích.
- Kể chuyện với các 
loại rối.
- Tự chọn sách để 
"đọc" và xem.

- Sa bàn rối
- Các loại rối 
tay,rối rẹt,rối trẻ 
làm.
- Các loại anbum 
về chủ điểm bản 
thân bé

+ Kể chuyện về nhu 
cầu để trẻ khoẻ 
mạnh và lớn lên
- Tự chọn sách để 
"đọc" và xem.
- Kể chuyện sáng tạo 
về cơ thể của bé
- Làm album về cô 
giáo và các bạn
- Kể chuyện với các 
loại rối.

- Các loại sách, 
truyện về chủ 
điểm 
- Album chủ đề 
- Màu sáp, giấy 
a4, kéo, kéo, 
quyển album,
- Các loại rối 
tay,rối rẹt, rối trẻ 
làm.

x

+ Câu chuyện về an 
tòn cho trẻ
- Trẻ kể chuyện sáng 
tạo về chủ điểm
- Làm album về chủ 
điểm
- Đọc các loại sách 
truyện, album khác 
nhau theo ý thích .
- Kể chuyện với các 

- Tranh ảnh về chủ 
đề
- Các loại sách, 
truyện về chủ 
điểm 
- Tranh truyện vẽ , 
Album chủ đề 
- Màu sáp, giấy 
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loại rối. a4. kéo, keo, 
quyển album

+ Bé xây khu chung 
cư
- Xây tường bao 
bằng gạch.
- Xây khu đỗ xe 
- Xây vườn cây, 
vườn hoa, khu nhà 
bảo vệ
- Xây khu vui choi 
nhà bóng…xích đu, 
cầu trượt…
- xây dãy nhà chung 
cư

- Khối gỗ
- Gạch
- Hoa
- Cây
- Nhà
- Cổng
- Dụng cụ xây 
dựng: bàn xoa, 
bay, thước đo, 
xô,..

x

+ Bé xây vườn hoa 
nhà bé
- Xây tường bao 
bằng hộp sữa. Khối 
gỗ
- Xây khu trồng hoa, 
trồng cây cảnh
- Lắp những hàng 
ghế đá.

- Dụng cụ xây 
dựng
- Hàng rào nhựa
- Khối gỗ, gạch,..
- Cây hoa
- Cây xanh
- Nhà, cổng
- Một số đồ chơi 
xích đu cầu trượt, 
ghế ngồi..

x

5 Góc xây dựng - Trẻ biết sử dung các 
nguyên liệu khác nhau 
để tạo công trình theo ý 
tưởng riêng của trẻ và 
gợi mở của cô. Biết 
chơi đúng vai chơi của 
mình.
- Rèn kĩ năng  giao tiếp, 
phân công công việc 
cho nhau, đoàn kết khi 
chơi.
- Biết thu dọn đồ dùng 
sau khi chơi

+ Bé xây nhà bé
- Xây nhà bé, tường 
bao
- Xây khu trồng hoa, 

- Dụng cụ xây 
dựng
- Hàng rào nhựa
- Khối gỗ, gạch,..
- Cây hoa

x
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nhà wc, khu vui 
chơi, ao cá

- Cây xanh
- Nhà, cổng
- Một số đồ chơi 
xích đu cầu trượt, 
ghế ngồi...

+ Bé là ai?
- Vẽ tranh ảnh về 
bản thân bé, các bạn 
trong lớp
- Xếp dán hình bản 
thân bé,
- Nặn một số hình 
người

- Giấy a4
- Giấy màu, 
- Keo, kéo, 
- Sáp màu, bìa 
cứng, ...
- Đất nặn...
- Bảng con
- Bàn con

x6 Góc nghệ thuật -  Trẻ biết sử dụng các 
học liệu để tạo ra sản 
phẩm, các loại đồ dùng 
đồ chơi. 
- Rèn kĩ năng tạo hình 
tô màu, vẽ, cắt. Dán, 
làm bưu thiếp, làm quà 
tặng….cho trẻ.
- Biết thu dọn đồ dùng 
sau khi chơi.

Tạo 
hình

+ Thực phẩm dinh 
dưỡng giúp bé lớn 
nhanh
- Làm một số hình 
búp bê 
- Vẽ cơ thể của bé, 
các giác quan trên cơ 
thể
- Nặn hình người
- Xếp dán hình bạn 
trai, bạn gái

- Giấy màu, keo, 
kéo, chai, hộp lọ 
sữa các loại
- Giấy a4,
- Đất nặn, bàn con 
bảng con

x
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+ an toàn cho bé
- Làm một số đồ 
chơi, thực phẩm dinh 
dưỡng
- Vẽ một số hình ảnh 
về  nhóm thực phẩm 
dinh dưỡng

- Hộp giấy, hộp 
nhựa, kéo, keo,đĩa 
đựng keo...
- Giấy a4, bút màu 
sáp, giấy màu

x

- Trẻ biết hát, biết vận 
động các bài hát cùng 
các dụng cụ âm nhạc.
- Rèn tính chủ động,  
mạnh dạn hồn nhiên khi 
hát, vận động các Bh về 
chủ điểm.
- Biết thu dọn đồ dùng 
sau khi chơi.

Âm 
nhạc

+ Bé yêu âm nhạc
- Hát các bài hát và 
vận động các bài hát 
về chủ điểm bản 
thân

- Dụng cụ âm 
nhạc: thanh la, 
trống, sắc xô, nơ 
tay,.... 

x x x

Đánh giá, nhận xét đóng góp ý kiến 
của TTCM

Phạm Thị Hương

Đánh giá, nhận xét đóng góp ý kiến 
của HT

Vũ Thị Vòng

Chữ kí giáo viên

Phạm Thị Hương
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